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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tệ nạn xã hội là gì?
	A. Là hành vi được đánh giá là tệ và có thể gây hại cho xã hội.
	B. Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
	C. Là hành vi của một cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người, tổ chức có tác động xấu đến xã hội.
	D. Là hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân trong xã hội gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.
Câu 2. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật Phòng, chống ma tuý?
	A. Hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện.
	B. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	C. Mua bán trái phép chất ma tuý.
	D. Xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
Câu 3. Pháp luật nước ta không quy định điều nào dưới đây trong phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
	B. Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
	C. Nghiêm cấm phụ huynh ép học sinh học tập quá mức quy định.
	D. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm.
Câu 4. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm?
	A. Mua dâm.	B. Môi giới mại dâm.
	C. Bán dâm.	D. Tố cáo hoạt động mại dâm.
Câu 5. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình?
	A. Chồng có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn vợ về mọi mặt trong gia đình..
	B. Vợ có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn chồng về mọi mặt trong gia đình.
	C. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
	D. Vợ có mọi quyền hành và không cần thực hiện nghĩa vụ nào.
Câu 6. Ý nào dưới đây thể hiện một trong những quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong gia đình?
	A. Nuôi dạy con thành những công dân tốt.
	B. Được phân biệt đối xử giữa các con.
	C. Được ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
	D. Có quyền thao túng tâm lí con cái.
Câu 7. Trong gia đình con cái có quyền gì?
	A. Được hành hạ cha mẹ.			
	B. Được cha mẹ yêu thương, tôn trọng.
	C. Được chơi game, bỏ bê học hành.		
	D. Được cha mẹ giao phó công việc chăm sóc gia đình.
Câu 8. Theo qui định của pháp luật con cái có bổn phận gì
	A. Chiều lòng bố mẹ, nghe theo tất cả những gì bố mẹ yêu cầu.
	B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.
	C. Phải chấp nhận mọi ràng buộc của cha mẹ.
	D. Phải tuân theo mọi quyết định dù đúng hay sai của bố mẹ, ông bà.
Câu 9. Đối với con cháu, ông bà có quyền và nghĩa vụ gì?
	A. Đánh, quát mắng nếu con cháu làm sai, không hợp ý với ông bà.
	B. Biết ơn con cháu vì đã phụng dưỡng mình.
	C. Kính trọng, nuông chiều con cháu.
	D. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu,.

Câu 10. Theo em, hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Tổ chức đá bóng.	B. Cá độ chơi game.
	C. Xem bói.	D. Tụ tập hút heroin.
Câu 11. Em không đồng tính với ý kiến nào dưới đây về phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn dân.
	B. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ cần nhắc nhở để mọi người thay đổi hành vi.
	C. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
	D. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, nên thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn.
Câu 12. Em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp bạn em mời hút heroin?
	A. Đồng ý hút cùng vì được miễn phí thì nên thử.
	B. Em sẽ đồng ý hút nếu bạn cho em nhiều heroin hơn.
	C. Mặc kệ và không quan tâm đến lời mời của bạn.
	D. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên sử dụng heroin.
Câu 13. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Mỗi một gia đình tốt là sẽ là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
	B. Gia đình là nơi bố mẹ yêu thương, chăm sóc con vô điều kiện.
	C. Gia đình là chỗ dựa vững chắc để mỗi người thực hiện được ước mơ của mình.
	D. Chỉ có những gia đình giàu có mới hạnh phúc.
Câu 14. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về quyền và bổn phận của anh em trong gia đình?
	A. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
	B. Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
	C. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
	D. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Câu 15. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về quyền và bổn phận của công dân trong gia đình?
	A. Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
	B. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
	C. Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình.
	D. Trong gia đình chỉ người đàn ông mới có quyền lên tiếng và quyết định tất cả mọi vấn đề.
Câu 16. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền, nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
	A. Bố mẹ có quyền buộc con phải làm theo ý muốn của mìn.
	B. Bố mẹ có nghĩa vụ đáp ứng mọi nhu cầu của con.
	C. Bố mẹ không được phân biệt đối xử giữa con trai và con gái.
	D. Bố mẹ có quyền đánh đập, hành hạ con cái.
Câu 17. “Sau khi bố mẹ li hôn, H chán nản, bỏ học và theo bạn bè đến các địa điểm ăn chơi. Thấy H xinh đẹp, ham chơi, bà M chủ quán cà phê đã dụ dỗ H đến làm. Để có nhiều tiền ăn chơi, H đã đồng ý bán dâm cho khách của quán bà M.” Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì để giúp bạn?
	A. Em sẽ mặc kệ bạn vì đó không phải là việc của mình.
	B. Em sẽ khuyên giải bạn, giúp bạn hiểu được tác hại của việc bán dâm: có thể gây tổn hại về thể xác, danh dự và tinh thần.
	C. Em sẽ thỉnh thoảng đi cho bạn để ủng hộ bạn hoặc giới thiệu khách vip cho bạn.
	D. Em sẽ bắt bạn phải đưa cho mình một ít tiền nếu không sẽ tố giác và đi rêu rao việc làm của bạn.
Câu 18. “Một buổi tối khi đến nhà bạn, Lan cùng các bạn đã nhìn thấy một đám thanh niên tụ tập hút ma tuý. Về nhà, Lan đã quyết định chia sẻ điều đó với bố mẹ. Sau khi đã hỏi kĩ về hành vi của đám thanh niên, bố mẹ Lan đã đến báo cho công an xã.” Em có nhận xét gì về thái độ, hành vi của Lan và gia đình?
	A. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì làm thế chỉ khiến cho những người hút ma tuý khác tăng cường cảnh giác.
	B. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì sẽ khiến cho Lan và gia đình bị mọi người thù ghét.
	C. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	D. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, nó góp phần gia tăng tình trạng hút chích ma tuý.
Câu 19. “Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thấy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học và việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.”
Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn?	
	A. Sơn biết nghĩ cho gia đình, Sơn đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái.
	B. Sơn làm việc thừa thãi, không nên, đúng như lời Phú nói.
	C. Sơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái.
	D. Sơn là một người thích khoe khoang và thích thể hiện.
Câu 20. “Đầu năm học, lớp của Mai lập kế hoạch học tập, liệt kê các đồ dùng, sách vở cần mua. Một số bạn dự kiến sẽ về nhà cùng bàn bạc với bố mẹ để mua một số bạn lại cho rằng trách nhiệm của mình là học, còn trách nhiệm của bố mẹ chăm lo cho các con nên bố mẹ mua cho cái gì thì dùng cái đó.”Em hãy nhận xét suy nghĩ và hành vi của các bạn trong lớp Mai?
	A. Đó là việc làm thừa thãi, không thiết thực.
	B. Đó là việc làm khiến các bạn mất hết quyền tự do cá nhân của bản thân mình.
	C. Các bạn suy nghĩ hợp lí, hực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân với tư cách là thành viên trong gia đình.
	D. Đó là việc làm không phù hợp vì các bạn có thể tự ý quyết định và chỉ cần thông báo với bố mẹ là xong.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu khái niệm gia đình? Gia đình có vai trò như thế nào? Em hãy kể lại 04 việc làm thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình em?
Câu 2 (1 điểm): Bản thân em đã có những biện pháp gì để giúp mình không sa vào tệ nạn xã hội?
Câu 3 (2 điểm):
Gần đây, M thấy anh trai gieo trồng một giống cây lạ trong vườn và chăm sóc rất cẩn thận. M tò mò muốn biết anh trồng cây gì nên nhiều lần gặng hỏi nhưng anh không trả lời, anh chỉ nói rằng những cây đó bán được rất nhiều tiền. Cảm thấy nghi ngờ, M đã lên in-ter-net tìm hiểu và phát hiện những cây mà anh trai đang trồng rất giống cây cần sa – một loại cây dùng để điều chế ma túy. 
a.  Theo em, hành vi của anh M là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu phát hiện ra sự việc đó em sẽ làm gì?

------------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt-------------------------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả 
lời đúng.
Câu 1. Theo qui định của pháp luật con cái có bổn phận gì?
	A. Phải tuân theo mọi quyết định dù đúng hay sai của bố mẹ, ông bà.
	B. Chiều lòng bố mẹ, nghe theo tất cả những gì bố mẹ yêu cầu.
	C. Phải chấp nhận mọi ràng buộc của cha mẹ.
	D. Yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.
Câu 2. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về quyền và bổn phận của công dân trong gia đình?
	A. Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình.
	B. Trong gia đình chỉ người đàn ông mới có quyền lên tiếng và quyết định tất cả mọi vấn đề.
	C. Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
	D. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
Câu 3. Em không đồng tính với ý kiến nào dưới đây về phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn dân.
	B. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ cần nhắc nhở để mọi người thay đổi hành vi.
	C. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
	D. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, nên thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn.
Câu 4. Em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp bạn em mời hút heroin?
	A. Đồng ý hút cùng vì được miễn phí thì nên thử.
	B. Mặc kệ và không quan tâm đến lời mời của bạn.
	C. Em sẽ đồng ý hút nếu bạn cho em nhiều heroin hơn.
	D. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên sử dụng heroin.
Câu 5. Trong gia đình con cái có quyền gì?
	A. Được hành hạ cha mẹ.					
	B. Được cha mẹ yêu thương, tôn trọng.
	C. Được cha mẹ giao phó công việc chăm sóc gia đình.	
	D. Được chơi game, bỏ bê học hành.
Câu 6. Ý nào dưới đây thể hiện một trong những quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong gia đình?
	A. Có quyền thao túng tâm lí con cái.		
	B. Nuôi dạy con thành những công dân tốt.
	C. Được phân biệt đối xử giữa các con.
	D. Được ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền, nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
	A. Bố mẹ có quyền đánh đập, hành hạ con cái.
	B. Bố mẹ không được phân biệt đối xử giữa con trai và con gái.
	C. Bố mẹ có nghĩa vụ đáp ứng mọi nhu cầu của con.
	D. Bố mẹ có quyền buộc con phải làm theo ý muốn của mìn.
Câu 8. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm?
	A. Mua dâm.	B. Tố cáo hoạt động mại dâm.
	C. Bán dâm.	D. Môi giới mại dâm.
Câu 9. Theo em, hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Tổ chức đá bóng.	B. Tụ tập hút heroin.
	C. Cá độ chơi game.	D. Xem bói.
Câu 10. “Đầu năm học, lớp của Mai lập kế hoạch học tập, liệt kê các đồ dùng, sách vở cần mua. Một số bạn dự kiến sẽ về nhà cùng bàn bạc với bố mẹ để mua một số bạn lại cho rằng trách nhiệm của mình là học, còn trách nhiệm của bố mẹ chăm lo cho các con nên bố mẹ mua cho cái gì thì dùng cái đó.”Em hãy nhận xét suy nghĩ và hành vi của các bạn trong lớp Mai?
	A. Đó là việc làm thừa thãi, không thiết thực.
	B. Đó là việc làm khiến các bạn mất hết quyền tự do cá nhân của bản thân mình.
	C. Đó là việc làm không phù hợp vì các bạn có thể tự ý quyết định và chỉ cần thông báo với bố mẹ là xong.
	D. Các bạn suy nghĩ hợp lí, hực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân với tư cách là thành viên trong gia đình.
Câu 11. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình?
	A. Vợ có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn chồng về mọi mặt trong gia đình.
	B. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
	C. Vợ có mọi quyền hành và không cần thực hiện nghĩa vụ nào.
	D. Chồng có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn vợ về mọi mặt trong gia đình..
Câu 12. Pháp luật nước ta không quy định điều nào dưới đây trong phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Nghiêm cấm phụ huynh ép học sinh học tập quá mức quy định.
	B. Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
	C. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm.
	D. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
Câu 13. Tệ nạn xã hội là gì?
	A. Là hành vi của một cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người, tổ chức có tác động xấu đến xã hội.
	B. Là hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân trong xã hội gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.
	C. Là hành vi được đánh giá là tệ và có thể gây hại cho xã hội.
	D. Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Câu 14. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về quyền và bổn phận của anh em trong gia đình?
	A. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
	B. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
	C. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
	D. Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Câu 15. “Sau khi bố mẹ li hôn, H chán nản, bỏ học và theo bạn bè đến các địa điểm ăn chơi. Thấy H xinh đẹp, ham chơi, bà M chủ quán cà phê đã dụ dỗ H đến làm. Để có nhiều tiền ăn chơi, H đã đồng ý bán dâm cho khách của quán bà M.” Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì để giúp bạn?
	A. Em sẽ khuyên giải bạn, giúp bạn hiểu được tác hại của việc bán dâm: có thể gây tổn hại về thể xác, danh dự và tinh thần.
	B. Em sẽ thỉnh thoảng đi cho bạn để ủng hộ bạn hoặc giới thiệu khách vip cho bạn.
	C. Em sẽ bắt bạn phải đưa cho mình một ít tiền nếu không sẽ tố giác và đi rêu rao việc làm của bạn.
	D. Em sẽ mặc kệ bạn vì đó không phải là việc của mình.
Câu 16. “Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thấy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học và việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.”
Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn?	
	A. Sơn biết nghĩ cho gia đình, Sơn đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái.
	B. Sơn làm việc thừa thãi, không nên, đúng như lời Phú nói.
	C. Sơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái.
	D. Sơn là một người thích khoe khoang và thích thể hiện.
Câu 17. Đối với con cháu, ông bà có quyền và nghĩa vụ gì?
	A. Đánh, quát mắng nếu con cháu làm sai, không hợp ý với ông bà.
	B. Biết ơn con cháu vì đã phụng dưỡng mình.
	C. Kính trọng, nuông chiều con cháu.
	D. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu,.
Câu 18. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật Phòng, chống ma tuý?
	A. Mua bán trái phép chất ma tuý.
	B. Xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	C. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	D. Hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện.
Câu 19. “Một buổi tối khi đến nhà bạn, Lan cùng các bạn đã nhìn thấy một đám thanh niên tụ tập hút ma tuý. Về nhà, Lan đã quyết định chia sẻ điều đó với bố mẹ. Sau khi đã hỏi kĩ về hành vi của đám thanh niên, bố mẹ Lan đã đến báo cho công an xã.” Em có nhận xét gì về thái độ, hành vi của Lan và gia đình?
	A. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì làm thế chỉ khiến cho những người hút ma tuý khác tăng cường cảnh giác.
	B. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì sẽ khiến cho Lan và gia đình bị mọi người thù ghét.
	C. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	D. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, nó góp phần gia tăng tình trạng hút chích ma tuý.
Câu 20. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Chỉ có những gia đình giàu có mới hạnh phúc.
	B. Gia đình là nơi bố mẹ yêu thương, chăm sóc con vô điều kiện.
	C. Mỗi một gia đình tốt là sẽ là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
	D. Gia đình là chỗ dựa vững chắc để mỗi người thực hiện được ước mơ của mình.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu khái niệm gia đình? Gia đình có vai trò như thế nào? Em hãy kể lại 04 việc làm thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình em?
Câu 2 (1 điểm): Bản thân em đã có những biện pháp gì để giúp mình không sa vào tệ nạn xã hội?
Câu 3 (2 điểm):
Do không có tiền ăn chơi, dù còn đang là một học sinh nhưng V đã chấp nhận bán dâm cho khách theo lời môi giới của bà Y và bị bắt ép uống rượu, bia hoặc hút thuốc lá. Đồng thời, bà Y còn đề nghị V lôi kéo thêm những người bạn của mình tham gia vào đường dây mại dâm. Vì được chia hoa hồng nên V đã dụ dỗ bạn L (15 tuổi) thực hiện hành vi bán dâm cho anh N.
a. Em có đồng tình với hành động của V không ? Vì sao?
b. Nếu là người thân của V, em sẽ làm gì?

-------------------------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt----------------------------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả 
lời đúng:
Câu 1. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật Phòng, chống ma tuý?
	A. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	B. Hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện.
	C. Xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	D. Mua bán trái phép chất ma tuý.
Câu 2. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về quyền và bổn phận của công dân trong gia đình?
	A. Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình.
	B. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
	C. Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
	D. Trong gia đình chỉ người đàn ông mới có quyền lên tiếng và quyết định tất cả mọi vấn đề.
Câu 3. “Đầu năm học, lớp của Mai lập kế hoạch học tập, lpiệt kê các đồ dùng, sách vở cần mua. Một số bạn dự kiến sẽ về nhà cùng bàn bạc với bố mẹ để mua một số bạn lại cho rằng trách nhiệm của mình là học, còn trách nhiệm của bố mẹ chăm lo cho các con nên bố mẹ mua cho cái gì thì dùng cái đó.”Em hãy nhận xét suy nghĩ và hành vi của các bạn trong lớp Mai?
	A. Các bạn suy nghĩ hợp lí, hực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân với tư cách là thành viên trong gia đình.
	B. Đó là việc làm khiến các bạn mất hết quyền tự do cá nhân của bản thân mình.
	C. Đó là việc làm không phù hợp vì các bạn có thể tự ý quyết định và chỉ cần thông báo với bố mẹ là xong.
	D. Đó là việc làm thừa thãi, không thiết thực.
Câu 4. Em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp bạn em mời hút heroin?
	A. Đồng ý hút cùng vì được miễn phí thì nên thử.
	B. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên sử dụng heroin.
	C. Em sẽ đồng ý hút nếu bạn cho em nhiều heroin hơn.
	D. Mặc kệ và không quan tâm đến lời mời của bạn.
Câu 5. Pháp luật nước ta không quy định điều nào dưới đây trong phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Nghiêm cấm phụ huynh ép học sinh học tập quá mức quy định.
	B. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
	C. Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
	D. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm.
Câu 6. “Sau khi bố mẹ li hôn, H chán nản, bỏ học và theo bạn bè đến các địa điểm ăn chơi. Thấy H xinh đẹp, ham chơi, bà M chủ quán cà phê đã dụ dỗ H đến làm. Để có nhiều tiền ăn chơi, H đã đồng ý bán dâm cho khách của quán bà M.” Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì để giúp bạn?
	A. Em sẽ thỉnh thoảng đi cho bạn để ủng hộ bạn hoặc giới thiệu khách vip cho bạn.
	B. Em sẽ mặc kệ bạn vì đó không phải là việc của mình.
	C. Em sẽ khuyên giải bạn, giúp bạn hiểu được tác hại của việc bán dâm: có thể gây tổn hại về thể xác, danh dự và tinh thần.
	D. Em sẽ bắt bạn phải đưa cho mình một ít tiền nếu không sẽ tố giác và đi rêu rao việc làm của bạn.
Câu 7. Đối với con cháu, ông bà có quyền và nghĩa vụ gì?
	A. Kính trọng, nuông chiều con cháu.
	B. Biết ơn con cháu vì đã phụng dưỡng mình.
	C. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
	D. Đánh, quát mắng nếu con cháu làm sai, không hợp ý với ông bà.
Câu 8. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về quyền và bổn phận của anh em trong gia đình?
	A. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
	B. Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
	C. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
	D. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
Câu 9. Theo qui định của pháp luật con cái có bổn phận gì?
	A. Phải chấp nhận mọi ràng buộc của cha mẹ.
	B. Chiều lòng bố mẹ, nghe theo tất cả những gì bố mẹ yêu cầu.
	C. Phải tuân theo mọi quyết định dù đúng hay sai của bố mẹ, ông bà.
	D. Yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.
Câu 10. Ý nào dưới đây thể hiện một trong những quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong gia đình?
	A. Được phân biệt đối xử giữa các con.
	B. Nuôi dạy con thành những công dân tốt.
	C. Có quyền thao túng tâm lí con cái.
	D. Được ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
Câu 11. “Một buổi tối khi đến nhà bạn, Lan cùng các bạn đã nhìn thấy một đám thanh niên tụ tập hút ma tuý. Về nhà, Lan đã quyết định chia sẻ điều đó với bố mẹ. Sau khi đã hỏi kĩ về hành vi của đám thanh niên, bố mẹ Lan đã đến báo cho công an xã.” Em có nhận xét gì về thái độ, hành vi của Lan và gia đình?
	A. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì sẽ khiến cho Lan và gia đình bị mọi người thù ghét.
	B. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	C. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, nó góp phần gia tăng tình trạng hút chích ma tuý.
	D. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì làm thế chỉ khiến cho những người hút ma tuý khác tăng cường cảnh giác.
Câu 12. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm?
	A. Mua dâm.	B. Tố cáo hoạt động mại dâm.
	C. Bán dâm.	D. Môi giới mại dâm.
Câu 13. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình?
	A. Chồng có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn vợ về mọi mặt trong gia đình..
	B. Vợ có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn chồng về mọi mặt trong gia đình.
	C. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
	D. Vợ có mọi quyền hành và không cần thực hiện nghĩa vụ nào.
Câu 14. Theo em, hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Tổ chức đá bóng.	B. Xem bói.
	C. Tụ tập hút heroin.	D. Cá độ chơi game.
Câu 15. Tệ nạn xã hội là gì?
	A. Là hành vi của một cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người, tổ chức có tác động xấu đến xã hội.
	B. Là hành vi được đánh giá là tệ và có thể gây hại cho xã hội.
	C. Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
	D. Là hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân trong xã hội gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.
Câu 16. Em không đồng tính với ý kiến nào dưới đây về phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn dân.
	B. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
	C. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, nên thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn.
	D. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ cần nhắc nhở để mọi người thay đổi hành vi.
Câu 17. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Gia đình là chỗ dựa vững chắc để mỗi người thực hiện được ước mơ của mình.
	B. Chỉ có những gia đình giàu có mới hạnh phúc.
	C. Gia đình là nơi bố mẹ yêu thương, chăm sóc con vô điều kiện.
	D. Mỗi một gia đình tốt là sẽ là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
Câu 18. “Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thấy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học và việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.”
Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn?	
	A. Sơn biết nghĩ cho gia đình, Sơn đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái.
	B. Sơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái.
	C. Sơn làm việc thừa thãi, không nên, đúng như lời Phú nói.
	D. Sơn là một người thích khoe khoang và thích thể hiện.
Câu 19. Trong gia đình con cái có quyền gì?
	A. Được cha mẹ yêu thương, tôn trọng.
	B. Được chơi game, bỏ bê học hành.
	C. Được cha mẹ giao phó công việc chăm sóc gia đình.
	D. Được hành hạ cha mẹ.
Câu 20. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền, nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
	A. Bố mẹ có quyền buộc con phải làm theo ý muốn của mìn.
	B. Bố mẹ có nghĩa vụ đáp ứng mọi nhu cầu của con.
	C. Bố mẹ không được phân biệt đối xử giữa con trai và con gái.
	D. Bố mẹ có quyền đánh đập, hành hạ con cái.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu khái niệm gia đình? Gia đình có vai trò như thế nào? Em hãy kể lại 04 việc làm thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình em?
Câu 2 (1 điểm): Bản thân em đã có những biện pháp gì để giúp mình không sa vào tệ nạn xã hội?
Câu 3 (2 điểm):
“Con ốm, nhưng chị M lại không đưa con đến bệnh viện khám chữa, mà lại tin ông X là thầy cúng trong làng. Mỗi lần cúng, ông X lại yêu cầu chị M đưa 10 triệu đồng, nhưng con chị vẫn không khỏi. Để lấy tiền cúng cho con, anh P là chồng chị M đã tổ chức đánh bạc nên đã bị công an bắt giữ.”
a. Em có đồng tình với việc làm của anh P và chị M không? Vì sao?
b. Nếu là người thân trong gia đình anh P, em sẽ làm gì trong trường hợp này ?

----------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt-------------------------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả 
lời đúng:
Câu 1. Theo qui định của pháp luật con cái có bổn phận gì?
	A. Phải chấp nhận mọi ràng buộc của cha mẹ.
	B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.
	C. Phải tuân theo mọi quyết định dù đúng hay sai của bố mẹ, ông bà.
	D. Chiều lòng bố mẹ, nghe theo tất cả những gì bố mẹ yêu cầu.
Câu 2. Ý nào dưới đây là đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình?
	A. Chồng có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn vợ về mọi mặt trong gia đình..
	B. Vợ có quyền lớn hơn và nghĩa vụ nhỏ hơn chồng về mọi mặt trong gia đình.
	C. Vợ có mọi quyền hành và không cần thực hiện nghĩa vụ nào.
	D. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
Câu 3. Theo em, hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Xem bói.	B. Tổ chức đá bóng.
	C. Cá độ chơi game.	D. Tụ tập hút heroin.
Câu 4. Em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp bạn em mời hút heroin?
	A. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên sử dụng heroin.
	B. Em sẽ đồng ý hút nếu bạn cho em nhiều heroin hơn.
	C. Mặc kệ và không quan tâm đến lời mời của bạn.
	D. Đồng ý hút cùng vì được miễn phí thì nên thử.
Câu 5. Trong gia đình con cái có quyền gì?
	A. Được hành hạ cha mẹ.
	B. Được cha mẹ giao phó công việc chăm sóc gia đình.
	C. Được cha mẹ yêu thương, tôn trọng.
	D. Được chơi game, bỏ bê học hành.
Câu 6. Pháp luật nước ta không quy định điều nào dưới đây trong phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Nghiêm cấm phụ huynh ép học sinh học tập quá mức quy định.
	B. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm.
	C. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
	D. Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
Câu 7. Tệ nạn xã hội là gì?
	A. Là hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân trong xã hội gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.
	B. Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
	C. Là hành vi của một cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người, tổ chức có tác động xấu đến xã hội.
	D. Là hành vi được đánh giá là tệ và có thể gây hại cho xã hội.
Câu 8. “Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thấy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học và việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.”
Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn?	
	A. Sơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái.
	B. Sơn biết nghĩ cho gia đình, Sơn đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái.
	C. Sơn là một người thích khoe khoang và thích thể hiện.
	D. Sơn làm việc thừa thãi, không nên, đúng như lời Phú nói.
Câu 9. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Gia đình là chỗ dựa vững chắc để mỗi người thực hiện được ước mơ của mình.
	B. Mỗi một gia đình tốt là sẽ là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
	C. Chỉ có những gia đình giàu có mới hạnh phúc.
	D. Gia đình là nơi bố mẹ yêu thương, chăm sóc con vô điều kiện.
Câu 10. “Một buổi tối khi đến nhà bạn, Lan cùng các bạn đã nhìn thấy một đám thanh niên tụ tập hút ma tuý. Về nhà, Lan đã quyết định chia sẻ điều đó với bố mẹ. Sau khi đã hỏi kĩ về hành vi của đám thanh niên, bố mẹ Lan đã đến báo cho công an xã.” Em có nhận xét gì về thái độ, hành vi của Lan và gia đình?
	A. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, nó góp phần gia tăng tình trạng hút chích ma tuý.
	B. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì làm thế chỉ khiến cho những người hút ma tuý khác tăng cường cảnh giác.
	C. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	D. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì sẽ khiến cho Lan và gia đình bị mọi người thù ghét.
Câu 11. Đối với con cháu, ông bà có quyền và nghĩa vụ gì?
	A. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu,.
	B. Đánh, quát mắng nếu con cháu làm sai, không hợp ý với ông bà.
	C. Kính trọng, nuông chiều con cháu.
	D. Biết ơn con cháu vì đã phụng dưỡng mình.
Câu 12. “Đầu năm học, lớp của Mai lập kế hoạch học tập, liệt kê các đồ dùng, sách vở cần mua. Một số bạn dự kiến sẽ về nhà cùng bàn bạc với bố mẹ để mua một số bạn lại cho rằng trách nhiệm của mình là học, còn trách nhiệm của bố mẹ chăm lo cho các con nên bố mẹ mua cho cái gì thì dùng cái đó.”Em hãy nhận xét suy nghĩ và hành vi của các bạn trong lớp Mai?
	A. Đó là việc làm thừa thãi, không thiết thực.
	B. Đó là việc làm không phù hợp vì các bạn có thể tự ý quyết định và chỉ cần thông báo với bố mẹ là xong.
	C. Các bạn suy nghĩ hợp lí, hực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân với tư cách là thành viên trong gia đình.
	D. Đó là việc làm khiến các bạn mất hết quyền tự do cá nhân của bản thân mình.
Câu 13. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật Phòng, chống ma tuý?
	A. Mua bán trái phép chất ma tuý.
	B. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	C. Xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
	D. Hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện.
Câu 14. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền, nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
	A. Bố mẹ có nghĩa vụ đáp ứng mọi nhu cầu của con.
	B. Bố mẹ có quyền đánh đập, hành hạ con cái.
	C. Bố mẹ không được phân biệt đối xử giữa con trai và con gái.
	D. Bố mẹ có quyền buộc con phải làm theo ý muốn của mìn.
Câu 15. “Sau khi bố mẹ li hôn, H chán nản, bỏ học và theo bạn bè đến các địa điểm ăn chơi. Thấy H xinh đẹp, ham chơi, bà M chủ quán cà phê đã dụ dỗ H đến làm. Để có nhiều tiền ăn chơi, H đã đồng ý bán dâm cho khách của quán bà M.” Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì để giúp bạn?
	A. Em sẽ thỉnh thoảng đi cho bạn để ủng hộ bạn hoặc giới thiệu khách vip cho bạn.
	B. Em sẽ khuyên giải bạn, giúp bạn hiểu được tác hại của việc bán dâm: có thể gây tổn hại về thể xác, danh dự và tinh thần.
	C. Em sẽ mặc kệ bạn vì đó không phải là việc của mình.
	D. Em sẽ bắt bạn phải đưa cho mình một ít tiền nếu không sẽ tố giác và đi rêu rao việc làm của bạn.
Câu 16. Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm?
	A. Mua dâm.	B. Tố cáo hoạt động mại dâm.
	C. Bán dâm.	D. Môi giới mại dâm.
Câu 17. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về quyền và bổn phận của công dân trong gia đình?
	A. Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình.
	B. Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
	C. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
	D. Trong gia đình chỉ người đàn ông mới có quyền lên tiếng và quyết định tất cả mọi vấn đề.
Câu 18. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về quyền và bổn phận của anh em trong gia đình?
	A. Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
	B. Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
	C. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
	D. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Câu 19. Em không đồng tính với ý kiến nào dưới đây về phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
	B. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ cần nhắc nhở để mọi người thay đổi hành vi.
	C. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn dân.
	D. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, nên thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn.
Câu 20. Ý nào dưới đây thể hiện một trong những quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong gia đình?
	A. Được phân biệt đối xử giữa các con.
	B. Được ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
	C. Có quyền thao túng tâm lí con cái.
	D. Nuôi dạy con thành những công dân tốt.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu khái niệm gia đình? Gia đình có vai trò như thế nào? Em hãy kể lại 04 việc làm thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình em?
Câu 2 (1 điểm): Bản thân em đã có những biện pháp gì để giúp mình không sa vào tệ nạn xã hội?
Câu 3 (2 điểm):
Gần đây, trên địa bàn xã của Q thường xuyên xảy ra tình trạng một số đối tượng học sinh tụ tập sử dụng các chất cấm. Để phòng, chống tệ nạn ma tuý, nhà trường đã tổ chức tuyên tuyên về hậu quả cho học sinh. Tuy nhiên, một số bạn của lớp Q lại không muốn tham gia với lí do là mình không sử dụng nên không cần biết.
a. Em có đồng tình với ý kiến của các bạn không? Vì sao ?
b. Nếu là bạn cùng lớp biết sự việc, em sẽ làm gì?


-----------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt------------------------

















